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NGHỊ QUYẾT 
Về việc phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, định hướng năm 2010 

mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư 
xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NQQH thành phố Lào Cai 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 15 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/6/2003 của Chính phủ về ban hành quy chế xem 

xét quyết định dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách 

địa phương; 

Căn cứ Quyết định số 99/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Lào Cai về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 350/TTr-UBND ngày 21/12/2009 của UBND thành phố về việc 

trình phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, kế hoạch năm 2010 các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư  xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn thu tiền sử dụng đất 

thành phố Lào Cai; Báo cáo thẩm tra số 44/BC.BKT-XH ngày 23/12/2008 của Ban KT-XH và ý 

kiến của các đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp HĐND thành phố Lào Cai khóa XVII - Kỳ họp 

thứ 15, 

 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Phê chuẩn kết quả thực hiện năm 2009, định hướng năm 2010 mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn NQQH thành 

phố Lào Cai do UBND thành phố trình HĐND thành phố khóa XVII - Kỳ họp thứ 15 tại Tờ trình số 

350/TTr-UBND ngày 21/12/2009. 

1. Kết quả tổng quát thực hiện năm 2009 

Năm 2009, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, thị trường giá cả 
không ổn định; diễn biến bất lợi của thời tiết, dịch bệnh; tiến độ GPMB gặp khó khăn; tệ nạn xã hội 

diễn ra còn gây nhiều bức xúc... song nhờ có sự đoàn kết, chủ động, nắm chắc cơ sở nên trong điều 

hành có nhiều đổi mới, đưa ra nhiều giải pháp phù hợp, linh hoạt; thực hiện tốt chủ trương kích cầu 

tiêu dùng và đầu tư, chính sách tăng cường an sinh xã hội, hỗ trợ các thành phần kinh tế và huy 

động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển nên kinh tế - xã hội thành phố phát triển nhanh, 

thực hiện thành công mục tiêu tăng tốc đã đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14%, GDP bình quân 

đầu người đạt 38,2 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người 22,4 triệu đồng, các chỉ tiêu phát triển 

chính đều đạt và vượt kế hoạch đã đề ra; các vấn đề xã hội tiếp tục được củng cố theo hướng nâng 

cao chất lượng ở lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; bên cạnh đó nhóm 

nhiệm vụ về lao động, việc làm, xóa đói giảm nghèo, phát triển vùng cao cũng giành được nhiều kết 

quả đáng khích lệ; tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, đền bù giải phóng mặt bằng và vấn đề tổ 

chức chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục có nhiều chuyển biến, cải thiện đáng kể; an ninh - 

quốc phòng luôn được tăng cường và giữ vững. 



Bên cạnh những kết quả trên, kinh tế - xã hội thành phố năm 2009 còn một số tồn tại, hạn chế: 

Kinh tế vẫn chưa đạt được yêu cầu phát triển bền vững, lĩnh vực công nghiệp do địa phương quản lý 

còn lúng túng về định hướng cơ cấu ngành nghề; một số mục tiêu văn hóa xã hội gặp khó khăn về 

nguồn lực đầu tư cho phát triển lâu dài; các vấn đề của chính quyền đô thị còn cần phải tiếp tục nỗ 

lực giải quyết triệt để, đặc biệt là các nội dung liên quan tới cơ chế quản lý đô thị, chính sách đền bù 

GPMB và nguồn lực cho công tác môi trường; các vấn đề về tổ chức bộ máy và cải cách hành chính 

nhiều nơi vẫn nặng tính hình thức, chưa thay đổi kịp so với yêu cầu; an ninh - quốc phòng xuất hiện 

những khó khăn mới đòi hỏi phải tiếp tục kiện toàn thế trận toàn dân toàn diện sâu rộng hơn. 

2. Chỉ tiêu chủ yếu năm 2010 

a) Về Kinh tế - Đô thị 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,5%; trong đó dịch vụ 14%, công nghiệp 16,5%, nông nghiệp 

3%. 

- Cơ cấu kinh tế: TMDV 47,3% - CNXD 46,2% - NLN 6,5%. 

- Thu nhập bình quân đầu người: 29,5 triệu đồng, tăng 7,1 triệu đồng so với năm 2009. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 636 tỷ đồng, trong đó Tiểu thủ công nghiệp địa phương quản lý 

101 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2009. 

- Sản xuất nông - lâm nghiệp: 

+ Giá trị SX trên 1 ha canh tác: 55 triệu đồng, tăng 5,7% so với thực hiện năm 2009. 

+ Tổng sản lượng lương thực có hạt: 7.558 tấn, bằng 100,1% so với thực hiện năm 2009. 

+ Tỷ lệ che phủ rừng: 48,5%. 

- Đô thị - Kết cấu hạ tầng: 

+ Tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý: 80% 

+ Tỷ lệ xây dựng theo giấy phép: 98%. 

+ Bê tông hóa đường ngõ xóm thực hiện 20km. 

+ Cải tạo nâng cấp vỉa hè: 56.000m2. 

+ Cải tạo mặt vát lên xuống một số tuyến phố chính: 13.300m 

- Thu - chi ngân sách: 

+ Tổng thu NSNN trên địa bàn: 185 tỷ đồng, tăng 7% so với DT tỉnh giao. 

+ Tổng thu ngân sách địa phương: 165,824 tỷ đồng, tăng 3,8% so với DT tỉnh giao. 

+ Tổng chi ngân sách địa phương: 165,824 tỷ đồng, tăng 3,8% so với DT tỉnh giao. 

b) Về xã hội 

- Giáo dục - Đào tạo: 

+ Tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập GDTH đúng độ tuổi và phổ 

cập THCS tại 17 xã, phường. 

+ Tỷ lệ huy động trẻ từ 6-14 tuổi đến trường đạt 100%. 

+  Xây dựng 03 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 26 

trường. 

+ Đảm bảo trên 95% số trường tiểu học có giáo viên chuyên biệt. 

- Y tế - KHH gia đình: 

+ Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ: 100%. 

+  Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 0,4%. 

+ Tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế: 100%. 

- Xóa đói giảm nghèo, lao động việc làm: 



+ Lao động được giải quyết việc làm mới trong năm: 1.699 lao động. 

+ Giảm số hộ nghèo trong năm: 180 hộ. 

+ Tỷ lệ hộ nghèo còn lại cuối năm: 1,09%. 

- Văn hóa: 

+ Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu văn hóa: 86,5%. 

+ Tỷ lệ tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa: 75,8%. 

+ Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa; 50,6%. 

- Cai nghiện ma túy: 

+ Đưa vào cai nghiện tại cộng đồng: 315 người. 

+ Công nhận hoàn thành cai nghiện: 45 người. 

c) Về đầu tư bằng nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2010 

Bố trí kế hoạch vốn 24 tỷ đồng như sau: 

+ Quyết toán: Bố trí 1,218 tỷ đồng cho 3 danh mục. 

+ Hoàn thành chờ quyết toán: Bố trí 1,423 tỷ đồng cho 51 danh mục. 

+ Chuyển tiếp: Bố trí 7,02 tỷ đồng cho 12 danh mục. 

+ Khởi công mới: Bố trí 12,339 tỷ đồng cho 17 danh mục. 

+ Bố trí sau: 1 tỷ đồng. 

+ TKQH - CBĐT: Bố trí 1 tỷ đồng cho TKQH và 28 danh mục CBĐT. 

(có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho 

1. UBND thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố chịu trách nhiệm giám 

sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này được HĐND thành phố Lào Cai khóa XVII, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 

25/12/2009./. 

 

CHỦ TỊCH 
 

(Đã ký) 

 
Cao Đức Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ BIỂU 
CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2010 THÀNH PHỐ LÀO CAI 

(Kèm theo Nghị quyết số: 15/2009/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2009 của HĐND thành phố Lào Cai) 

 

KH 2009 KH 2010 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
Tỉnh giao 

TP 
giao 

TH 2009 
Tỉnh giao TP giao 

TH 2009/ 
KH 2009 
tỉnh giao 

(%) 

TH 2009/ 
KH 2009  
TP giao 

(%) 

KH 2010 
TP giao/ 
TH 2009 

 CHỈ TIÊU TỔNG QUÁT 
 

         

1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế %  14 14  14,5  100 104 

- Thương mại dịch vụ %  13 13,85  14  106,5 101 

- Công nghiệp - Xây dựng %  16 15,56  16,5  97,8 105 

- Nông lâm nghiệp %  6 2,76  3  46 109 

2 Cơ cấu kinh tế          

- Thương mại dịch vụ %  48 46  47,3  96 103 

- Công nghiệp - Xây dựng %  45 47,1  46,2  105 98 

- Nông lâm nghiệp %  7 6,9  6,5  99 94 

3 Thu - chi ngân sách          

- 
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

Tr.đồng 152.180 
162.92

5 
170.478 172.500 185.000 112,0 105 109 

- 
Tổng thu ngân sách địa phương 

Tr.đồng 148.143 
176.53

2 
199.542 159.718 165.824 134,7 113 83 

- 
Tổng chi ngân sách địa phương 

Tr.đồng 148.143 
176.53

2 
199.542 159.718 165.824 134,7 113 83 

A 
Thương mại dịch vụ - Tiểu thủ công 
nghiệp 

         

1 Tổng doanh thu TM - DV (NQD) Tỷ đồng  1.680 1.753  2.125  104,3 121 

2 Giá trị sản xuất CN - TTCN (GHH) ,,  214 250  279  116,9 111 

3 Giá trị sản xuất CN - TTCN (GCĐ) ,,  80 91 55,75 101  113,7 111 

B Sản xuất nông lâm ngư nghiệp          

* Giá trị sản xuất NLN (GCĐ) Tỷ đồng  87 93,47  107,7  107,1 115 

I Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu          

1 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 6.735 7.074 7.557 6.907 7.558 112 106,8 100 

- Thóc Tấn 5.492 5.506 5.515 5.457 5.559 100 100,2 101 



KH 2009 KH 2010 

  
TT 

 
 

CHỈ TIÊU 
 
 
 

 
ĐVT 

Tỉnh giao TP giao 

TH 2009 

Tỉnh giao TP giao 

TH 2009/ 
KH2009 
tỉnh giao 

(%) 

TH 2009/ 
KH 2009  
TP giao 

(%) 

KH 2010 
TP giao/ 
TH 2009 

- Ngô Tấn 1.243 1.568 1.986 1.450 1.999 160 126,7 101 

2 Cây có bột Tấn 4.000 4.000 3.847 4.000 4.078 96,2 96,2 106 

3 Chè búp tươi Tấn 211 211 211 330 355,0 100 100 168 

4 Quả tươi Tấn 3.453 3.476 3.476  3.476 101 100 100 

5 Sản lượng hoa Tr.bông 9 11 12  15 133 105,3 125 

6 Rau đậu thực phẩm các loại Tấn 10.000 11.629 10.729 12.000 12.034 107 92,3 112 

7 Đậu tương Tấn 17 19 33,5 22,0 33 197 176,3 99 

8 Sản lượng thịt hơi Tấn 5.000 5.000 4.088 3.000 5.018 81,8 81,8 123 

9 Sản lượng thuỷ sản Tấn 400 454 456 460 489 114 100,4 107 

II Diện tích một số cây trồng chủ yếu          

1 Cây lúa cả năm Ha 1.149 1.110 1.129 1.130 1.130 98,3 101,7 100 

- Vụ đông xuân Ha 485 464 469 485 470 96,7 101,1 100 

- Vụ hè thu Ha 664 646 660 645 660 99,4 102,2 100 

2 Cây ngô cả năm Ha 444 497 571 500 571 129 114,9 100 

- Ngô xuân Ha  332 371  371  111,7 100 

- Ngô mùa Ha  165 200  200  121,2 100 

- Ngô đông Ha   8  10   125 

3 Đậu tương Ha 19 19 30 20 30 158 157,9 100 

4 Tổng diện tích chè Ha 133 124 114 113 124 85,4 91,9 109 

- Chè kinh doanh Ha 57 57 57 73 79 100 100 138 

- Chè KTCB Ha 46 37 36,6 30,0 35 80 100 96 

- Chè trồng mới Ha 30 30 20 10 10 66,7 66,7 50 

5 Cây rau các loại Ha  828 856  857  103,4 100 

- Tr. đó: Rau an toàn Ha  50 101  100  202 99 

6 Diện tích hoa, cây cảnh Ha  17 24  24  141,2 100 

7 

Diện tích tăng vụ đông 

 

 

Ha 255 275 258  307  93,8 119 



KH 2009 KH 2010 
TT CHỈ TIÊU ĐVT 

Tỉnh giao TP giao 
TH 2009 

Tỉnh giao TP giao 

TH 2009/ 
KH2009 
tỉnh giao 

(%) 

TH 2009/ 
KH 2009  
TP giao 

(%) 

KH 2010 
TP giao/ 
TH 2009 

III Năng suất một số cây trồng chính          

1 Lúa ruộng Tạ/ha 47,8 49,6 48,8 48,3 49,2 102,1 98,4 101 

- Vụ xuân Tạ/ha 53 55 55,0 54,0 55,0 104 100,2 100 

- Vụ mùa Tạ/ha 44 46 44,4 44,0 45,0 101 96,9 101 

2 Ngô cả năm Tạ/ha 28 32 34,8 29,0 34,8 124 108,8 100 

3 Đậu tương Tạ/ha 11 11 11,0 11,0 11,0 100 100 100 

4 Chè kinh doanh Tạ/ha 37 37 37,0 45,2 45,2 100 100 122 

IV Chăn nuôi          

1 Đàn trâu (trung bình cả năm) Con 4.000 4.000 3.815 4.000 4.000 95,4 95,4 105 

2 Đàn bò (trung bình cả năm) Con 1.500 1.500 1.272 1.500 1.500 84,8 84,8 118 

3 Đàn lợn (trung bình cả năm) Con 37.300 37.325 33.006 39.000 39.000 88,5 88,4 118 

4 
Gia cầm 1.000 

con 
203 220 194,5 220.000,0 222 95,7 88,4 114 

V Sản xuất lâm nghiệp          

1 Bảo vệ rừng (trong hạn đầu tư) Ha 2.274 2.293 2.293 1.500 1.500 101 100,0 65 

2 Bảo vệ rừng (hết hạn đầu tư) Ha 5.679 5.679 5.679 3.000 3.000 100 100 53 

3 Trồng rừng tập trung Ha 260 260 300 156 156 115,3 115,3 52 

- Trồng rừng phòng hộ, cảnh quan Ha 10 10 14 56 56 135 135 415 

- Trồng mới rừng kinh tế Ha 250 250 286 100 100 114,5 114,5 35 

4 Tỷ lệ tán che phủ rừng % 48 48 48 48,50 48,5 100 100 101 

VI Thuỷ sản          

1 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 214 224 221 220 226 103 99 102 

- Trong đó: Chuyển đổi mới từ đất ruộng ,, 3 3 2 5 5 67 67 250 

2 Sản lượng thuỷ sản Tấn 400 454 454  456 114 100  

VII 
Giá trị sản phẩm bình quân/ha canh 
tác 
 

Tr.đồng 50 52 52 52 55 104 100 106 

C 

Tài nguyên và môi trường - Quản lý đô 
thị 
 
 

         



KH 2009 KH 2010 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
Tỉnh giao TP giao 

TH 2009 
Tỉnh giao TP giao 

TH 2009/ 
KH2009 
tỉnh giao 

(%) 

TH 2009/ 
KH 2009  
TP giao 

(%) 

KH 2010 
TP giao/ 
TH 2009 

1 

Giao, chuyển nhượng quyền SD đất, 
chuyển đổi mục đích, cấp GCNQSD đất ở 

đô thị 
Giấy 2.238 2.238 2.238 2.500 2.600 100 100 116 

2 
Tỷ lệ số hộ có giấy phép làm nhà ở/tổng 

số hộ làm nhà trong kỳ 
%  98 98  98  100 100 

3 Bê tông hoá đường ngõ xóm Km  20 60  20  300 33 

4 Cải tạo nâng cấp vỉa hè m2     56.000    

5 
Cải tạo mặt vát lên xuống một số tuyến 

phố  chính 
m     13.300    

6 Tỷ lệ rác được thu gom và xử lý %  75 75  80  100 107 

D Giáo dục - Đào tạo          
I Kế hoạch phát triển giáo dục          

1 
Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi (6-

14) đến trường 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Số xã phấn đấu phổ cập giáo dục          

- Số xã PCGDTH và CMC Xã 17 17 17 17 17 100 100 100 

- Số xã PCGDTH đúng độ tuổi Xã 17 17 17 17 17 100 100 100 

- Số xã PCGDTHCS Xã 17 17 17 17 17 100 100 100 

3 Tuyển mới vào dân tộc nội trú (THCS) HS 10 10 10 10 10 100 100 100 

4 
Số trường đạt chuẩn QG thực hiện trong 

năm 
Trường  4 4  3  100,0 75 

E Y tế - Dân số - Gia đình và Trẻ em          

1 
Tỷ lệ trẻ em < 1 tuổi được tiêm chủng đầy 

đủ 
% 98 98 100 99 100 102 102 100 

2 Tỷ lệ giảm SDD ở trẻ em dưới 5 tuổi % 0,4 0,6 0,64 0,40 0,40 160 106,7 63 

3 Số xã đạt chuẩn QG về y tế năm 2010 Xã  4 3 1 1  75,0 33 

4 Tỷ lệ giảm sinh %o  0,2 0,2 0,2 0,2  100,0 100 

5 Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 % 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2  100,0 200 

F LĐ - XH - Cai nghiện ma tuý - Giảm 
nghèo 

         

1 Lao động trong độ tuổi Người 53.875 61.100 59.430 53.785 62.700 110 97 106 



KH 2009 KH 2010 

TT CHỈ TIÊU ĐVT 
Tỉnh giao TP giao 

TH 2009 
Tỉnh giao TP giao 

TH 2009/ 
KH2009 
tỉnh giao 

(%) 

TH 2009/ 
KH 2009  
TP giao 

(%) 

KH 2010 
TP giao/ 
TH 2009 

- 
Lao động được giải quyết việc làm mới 

trong năm 
Người 1.629 1.629 2.730 1.699 1.699 168 168 62 

2 Xây dựng nhà tình nghĩa Nhà  5 5  5  100 100 

3 Số người nghiện được quản lý Người  964 879  970  91,2 110 

- 
Số người nghiện được đưa vào cai nghiện 

tại trung tâm 
,,  167 167  175  100 105 

- 
Số lượt người nghiện được đưa vào cai 

nghiện tại cộng đồng 

Lượt 

người 
 305 305  315  100 103 

- 
Số người nghiện được công nhận hoàn 

thành cai nghiện 
,,  40 40  45  100 113 

4 Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 185 223 260 180 180 141 116,6 69 

- Tỷ lệ giảm hộ nghèo trong năm % 0,98 0,98 1,12 0,72 0,75 114 114,3 67 

- 
Số hộ đói nghèo còn lại cuối năm (TC 

mới) 
Hộ 487 487 450  270 92 92,4 60 

- 
Tỷ lệ đói nghèo còn lại cuối năm (TC 

mới) 
% 1,98 1,98 1,84 1,63 1,09 93 92,9 59 

G Văn hoá - Thông tin          
1 Số buổi liên hoan văn nghệ Buổi 60 190 195 65 195 325 102,6 100 

2 Số gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH GĐ 18.000 20.836 21.105 21.000 21.435 117 101,3 102 

3 Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn GĐVH %  84 86  86,5  102,2 100 

4 Số tổ dân phố đạt TCVH Tổ  226 227 263 263  100,4 116 

- Tỷ lệ tổ dân phố đạt TCVH %  66 66  75,9  99,6 116 

5 Số thôn đạt TCVH Thôn  29 30 10 40  103,4 133 

- Tỷ lệ thôn đạt TCVH %  39 38  50,6  98,2 133 

 


